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	I. Sự phát triển kinh tế, khoa học - kỹ thuật
1.
Kinh tế.

*1945 – 1973:

- Sau Chiến tranh thế giới II, kinh tế Mỹ …………………:

+ Công nghiệp chiếm hơn ½ …………………………………………..

+ Nông nghiệp gấp hai lần sản lượng…………………………………….. ..………………………………………...

+ Nắm ¾ dự trữ vàng thế giới.

+ Chiếm 40% tổng sản phẩm ………………..

+ 1945 - 1965, Mỹ là trung tâm kinh tế – tài chính …………………….

- Nguyên nhân phát triển.

+ Lãnh thổ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….…

+ Không bị ……………….; lợi dụng ………….. để làm giàu từ việc ………………...

+ Áp dụng thành công những thành tựu của cuộc…………………………… …………………………………………………………………

+ Trình độ tập trung tư bản và sản xuất cao, cạnh tranh có hiệu quả ở trong và ngoài nước.

+ Các chính sách và hoạt động điều tiết của…………………………….

* 1973 – 1991:

- Năm 1973, do tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng,kinh tế Mỹ lâm vào ……………………...
- Từ 1983, kinh tế Mỹ …………... Tuy vẫn đứng đầu thế giới về kinh tế – tài chính nhưng tỉ trọng kinh tế Mỹ trong nền kinh tế thế giới đã ………….

* 1991 – 2000:

Trong thập niên 1990, tuy có trải qua những đợt suy thoái ngắn, nhưng kinh tế Mỹ ………………………...

2.
Khoa học – kỹ thuật:

- Mỹ là nước khởi đầu cuộc CM khoa học kỹ thuật hiện đại và đạt nhiều thành tựu:

+ Sáng tạo ra những công cụ sản xuất mới:…………………………………. …………………………………………
+ Tìm ra nguồn năng lượng mới: nguyên tử; những vật liệu mới: ………..

+ Đi đầu trong cuộc ……………………………………...
+ Chinh phục vũ trụ: ……………………………...

+ Hiện nay, Mỹ nắm 1/3 lượng……………………………………………… ……………………………………………….

II.
 Tình hình chính trị - xã hội (Không dạy)
* 1945 – 1973:
- Chính trị:

+ Từ 1945 – 1973, Mỹ trải qua 5 đời Tổng thống. Các Tổng thống Mỹ thi hành nhiều chính sách nhằm cải thiện tình hình xã hội, khắc phục những khó khăn trong nước.

+ Chính quyền Mỹ cũng thi hành những chính sách nhằm ngăn chặn, đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân và các lực lượng tiến bộ.

- Xã hội: không ổn định, chứa đựng nhiều mâu thuẫn; cuộc đấu tranh của nhân dân vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức:

+ 1963, người da đen đấu tranh chống phân biệt  chủng tộc.

+ 1969 – 1973, người da đỏ đấu tranh đòi quyền lợi.

+ Phong trào đấu tranh chống chiến tranh Việt Nam.

* 1973 – 2000: Tình hình chính trị không ổn định, xảy ra nhiều vụ bê bối chính trị.

III. Chính sách đối ngoại

* 1945 – 1973:
- Từ sau Chiến tranh thế giới II, các đời Tổng thống Mỹ đều thực hiện ……………….. với tham vọng ………………... Chiến lược đó được thực hiện qua nhiều chiến lược cụ thể, dưới tên gọi các học thuyết khác nhau; mục tiêu:

+ Ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới tiêu diệt ……………………...

+ Đàn áp phong trào………………………………………………………….. …………………………………………………………..

+ Khống chế, chi phối các nước đồng minh.

- Mỹ  đã khởi xướng cuộc “…………………..”, dẫn đến

tình trạng đối đầu căng thẳng và nguy hiểm với Liên Xô, gây ra…………… ………………………………….. (Việt Nam, Cuba, Trung Đông…). Từ thập niên 1970, Mỹ thực hiện sách lược……………………………………... ………………………………………………………………...

* 1973 – 1991:
- Mỹ tiếp tục triển khai……………………………………………………… ………………………………………………………………….

- Giữa thập niên 1980, xu thế ………… ngày càng chiếm ưu thế trên thế giới. Tháng 12/ 1989, Mỹ – Liên Xô chính thức tuyên bố kết thúc “……………..”.

* 1991 – 2000:
- Thập niên 1990, chính quyền Clinton thực hiện chiến lược “…………….” với 3 mục tiêu:

+ Bảo đảm an ninh của Mỹ với ……………………………………………..

+ Tăng cường khôi phục tính năng động của nền kinh tế Mỹ.

+ Sử dụng khẩu hiệu ………………………………………………….

- Sau khi trật tự hai cực Yalta sụp đổ (1991), Mỹ muốn thiết lập…………… ……………, chi phối và lãnh đạo toàn thế giới nhưng……………………… …………
- Vụ khủng bố ngày 11/9/2001 cho thấy chủ nghĩa khủng bố sẽ là một trong những yếu tố làm thay đổi những chính sách………………………………… ………………………………….
- 11/7/1995, Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với ……………. 
	


* Luyện tập
I. Trắc nghiệm
Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng
Câu 1. Biểu hiện nào chứng tỏ, sau chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế Mỹ phát triển mạnh mẽ?

A. Mỹ trở thành trung tâm kinh tế, tài chính lớn nhất thế giới.

B. Mỹ trở thành trung tâm kinh tế, tài chính lớn thế giới.

C. Mỹ trở thành trung tâm thương mại lớn nhất thế giới.

D. Mỹ trở thành trung tâm quân sự lớn nhất thế giới.

Câu 2. Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật hiện đại là

A. Anh.
B. Mỹ. 
C. Liên Xô.
D. Nhật Bản.

Câu 3. Chính sách đối nội chủ yếu của Mỹ từ sau 1945 đến đầu những năm 70 là

A. Duy trì và bảo vệ chế độ tư bản. 
B.Duy trì và bảo nền kinh tế của mình.

C. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc.
D. Đàn áp phong trào cộng sản quốc tế.

Câu 4. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, về đối ngoại, Mỹ đã triển khai chiến lược

A. Chiến tranh nóng. 

B. Hòa bình. 
C.Toàn cầu. 
D. Hiếu chiến.

Câu 5. Chiến lược toàn cầu của Mỹ sau Chiến tranh thế giới thứ hai gồm mấy mục tiêu chính?

A. 5 mục tiêu. 

B. 3 mục tiêu. 
      C. 4 mục tiêu. 

D. 6 mục tiêu.

Câu 6. Sau khi “Chiến tranh lạnh”  chấm dứt, Mỹ muốn thiết lập một trật tự thế giới như thế nào?

A. Đa cực. 
B. Đơn cực nhiều trung tâm.

C. Đa cực nhiều trung tâm.                             D. Đơn cực.

Câu 7. Trong thập niên 90, Tổng thống Mỹ B.Clinton đã theo đuổi chính sách đối ngoại nào?

A. Chiến lược toàn cầu “Ngăn đe thực tế”. 

B. Chiến lược toàn cầu phản ứng linh hoạt.

C. Chiến lược toàn cầu “Bên miệng hố chiến tranh”. 


D. Chiến lược toàn cầu “Cam kết và mở rộng”.
Câu 8. Chiến lược Cam kết và mở rộng của chính quyền Clinton là nhằm

A. Khẳng định vai trò của Mỹ trong quan hệ quốc tế.

B. Khẳng định chính sách trung lập của Mỹ.

C. Đảm bảo một thế giới không có nghèo đói.

D. Đảm bảo một thế giới không có chiến tranh.

Câu 9. Sự kiện nào chứng tỏ chủ nghĩa khủng bố sẽ là một trong những yếu tố dẫn đến sự thay đổi quan trọng trong chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ khi bước vào thế kỉ XIX?

A. Vụ khủng bố ngày 11/9/2001. 

B. Vụ khủng bố ngày 19/1/2001.

C. Vụ khủng bố ngày 19/11/2001. 

D. Vụ khủng bố ngày 11/1/2001.

Câu 10. Nguyên nhân nào là cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mỹ phát triển nhanh chóng sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Áp dụng các thành tựu của cách mạng khoa học kỹ thuật.
B. Mỹ giàu lên nhờ buôn bán vũ khí cho nước tham chiến.

C. Tài nguyên thiên nhiên phong phú.

D. Tập trung sản xuất và tư bản cao.

Câu 11. Sự kiện ngày 11 - 9 - 2001 ở nước Mỹ cho thấy
A. nhân loại đang phải đối mặt với một nguy cơ và thách thức lớn.
B. hòa bình, hợp tác không phải là xu thế chủ đạo của quan hệ quốc tế.

C. cục diện hai cực trong quan hệ quốc tế chưa hoàn toàn chấm dứt.

D. tình trạng Chiến tranh lạnh vẫn còn tiếp diễn ở nhiều nơi.

Câu 12. Trong giai đoạn 1945 - 1973, kinh tế Mỹ

A. khủng hoảng và suy thoái.

                                                    

B. phát triển mạnh mẽ.
C. phát triển xen kẽ suy thoái.
                                                             

D. phục hồi và phát triển.

Câu 13. Trong những năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Mĩ có biểu hiện nào sau đây? 
A. Trải qua những đợt suy thoái ngắn. 
B. Khủng hoảng trầm trọng kéo dài. 

C. Phát triển nhanh và liên tục. 
D. Tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. 

Câu 14. Từ năm 1973 đến năm 1982, kinh tế Mĩ có biểu hiện nào sau đây?

A. Khủng hoảng, suy thoái.



B. Phát triển nhanh chóng.

C. Phục hồi và phát triển nhanh.


D. Phát triển “thần kì”.

Câu 15. Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mỹ đạt được kết quả nào dưới đây?

A. Duy trì sự tồn tại và hoạt động của tất cả các tổ chức quân sự.

B. Chi phối được nhiều nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mỹ.

C. Trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc.

D. Duy trì vị trí cường quốc số một thế giới trên mọi lĩnh vực.

Câu 16. Yếu tố nào dưới đây tác động tới sự thành bại của Mỹ trong nỗ lực vươn lên xác lập trật tự thế giới đơn cực giai đoạn sau Chiến tranh lạnh?

A. Sự mở rộng không gian địa lý của hệ thống xã hội chủ nghĩa.

B. Sự hình thành của các trung tâm kinh tế Tây Âu và Nhật Bản.

C. Tương quan lực lượng giữa các cường quốc trên thế giới.

D. Sự xuất hiện và ngày càng phát triển của các công ty độc quyền.

Câu 17. Cuộc Chiến tranh lạnh do Mỹ phát động chống Liên Xô là cuộc chiến 

A. không tiếng súng nhưng đặt thế giới trong tình trạng căng thẳng.

B. giành thị trường quyết liệt giữa Mỹ và Liên Xô.

C. với những xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Liên Xô.

D. không hồi kết về quân sự và ý thức hệ giữa Mỹ và Liên Xô.

Câu 18. Năm 1949, sản lượng nông nghiệp của nước nào bằng hai lần tổng sản lượng nông nghiệp của các nước Anh, Pháp, Cộng Hòa Liên bang Đức, Italia, Nhật Bản?

A. Hà Lan.
B. Trung Quốc.
           C. Mĩ.
                 D. Tây Ban Nha.

Câu 19. Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mỹ đạt được kết quả nào dưới đây?

A. Duy trì vị trí cường quốc số một thế giới trên tất cả các lĩnh vực.

B. Trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc.

C. Duy trì sự tồn tại và hoạt động của tất cả các tổ chức quân sự.

D. Làm chậm quá trình giành thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc.
Câu 20. Sự cải thiện quan hệ với Liên Xô và Trung Quốc đầu thập niên 70 của thế kỷ XX là biểu hiện của việc Mỹ

A. củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa.

B. điều chỉnh chính sách đối ngoại trong thời kỳ Chiến tranh lạnh.
C. tranh thủ sự ủng hộ của hai nước nhằm giải quyết vấn đề Campuchia.

D. từng bước khống chế và chi phối hai cường quốc xã hội chủ nghĩa.

Câu 21. Từ 1945 - 1973, về đối ngoại, các đời tổng thống Mĩ đều thực hiện 

A. chiến lược toàn cầu.                            
         B. chiến tranh chống khủng bố.

C. chính sách láng giềng thân thiện.          
         D. chiến lược “Cam kết và mở rộng”.

Câu 22. Tại sao Mĩ rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế từ năm 1973 đến năm 1983? 

A. Do năng suất tăng quá nhanh.                            

B. Do số lượng người nghèo tăng nhanh.

C. Do cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới.        

D. Do cuộc khủng hoảng tiền tệ thế giới.

Câu 23. Cuộc khủng hoảng 1973 - 1983 đã ảnh hưởng đến nền kinh tế của Mĩ như thế nào? 

A. Mĩ không còn là nước đứng đầu thế giới về kinh tế - tài chính. 

B. Tỉ trọng của kinh tế Mĩ trong nền kinh tế thế giới giảm sút nhiều. 

C. Lương thực thiếu hụt, hàng hóa khan hiếm.

D. Ngoại thương đình trệ.

Câu 24. Trật tự hai cực Yalta tan rã bởi sự kiện 

A. Liên Xô sụp đổ (12/1991).                         
B. Hội nghị Malta (12/1989).

C. Vụ khủng bố vào nước nước Mỹ (9/2001). 
D. Cuộc cách mạng Hồi giáo ở Iran (1979).

Câu 25. Trong những năm 90 của thế kỉ XX, Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã thực hiện chiến lược 

A. Bàn tay sắt.
                            B. Cây gậy và củ cà rốt.

C. Cam kết và mở rộng. 
                            D. Chiến tranh cục bộ.

II. Tự luận
Câu 1. Trong các nguyên nhân phát triển kinh tế Mỹ, nguyên nhân nào quan trọng nhất? Vì sao?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2. Vì sao Mỹ đạt nhiều thành tựu lớn trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3. Em có nhận xét gì về chiến lược”Cam kết và mở rộng” dưới thời tổng thống Bill Clinton?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4. Theo em, hiện nay Mỹ có khả năng vươn lên thiết lập trật tự thế giới đơn cực hay không? Vì sao?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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